
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95494 17
NGUYỄN NGỌC BÍCH 
NGA 27/02/2003 Nữ 9/2 8 7.75 8 4.5 1 40.75 32.75

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95701 27 BÙI HOÀNG NHUNG 02/09/2003 Nữ 9/3 7.5 6.75 8.25 2 1.5 39.75 26.5

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95455 16 HỒ THỊ NGỌC HÂN 28/06/2003 Nữ 9/4 7.5 7.75 6.75 2.25 1.5 37.75 26.5

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95609 22 LÊ TẤN NAM 19/04/2003 Nam 9/5 8 6 7.5 5 1.5 38.5 31.5

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95451 15 TRẦN MINH DUY 30/09/2003 Nam 9/7 6 4.75 6.75 3 1.5 31.75 23.5

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95567 20 TRẦN NGỌC YẾN VY 28/07/2003 Nữ 9/8 8.5 9 9.25 7.5 1.5 46 41.75

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên




